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2
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Đất

UBND
Tổng

1
Trần Văn Dinh

Trần Thị Loan
Đồng Phan 23 84         75,7 LUC 21 765 72           75,7                 -                75,7  Q23T73 có mộ 

2 Trần Văn Nga 120         139,0            139,0 Q1T72

3 Trần Thị Nghị 72           82,7              82,7 
 Q2T163

61 

21 746 120         107,4 107,4 Q2T36

21 704 60           60,0 60 36 dày

5
Trần Văn Hướng

Bùi Thị Thuỷ
21 704 62           62,0 62 109dày

6
Trần Văn Quang - con

Trần Văn Minh - con

(Trần Đức Vinh)

21 704 35           35,0 35 47 mỏng

7
Nguyễn Xuân Phong

Bùi Thị Tuyết
21 705 180         152,0 152 134                                                           

8
Trần Văn Quang

Trần Thị Tuân
21 706 95           95,0 95  Q2T44 Bậu 

9
Nguyễn Ngọc Tùng

Trần Thị Cửu
21 707 100           80,0 80 Q2T18, Q1T64

10 Trần Văn Hà 21 708 105           89,0 89 Q2T37, không bán cho bình huyền

11 Đỗ Thị Xuyến 21 709 111           94,0 94 Qmong23

12
Bùi Duy Bình

Trần Thị Huyền
21 745 54           54,0 54 Q2T32

Cộng    1.293,4         -        1.050,1                 -           1.050,1 

Trần Văn Tín

Trần Thị Vân
4

BHK

DANH SÁCH RÀ SOÁT NGUỒN GỐC CÁC THỬA ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH  THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

KHU ĐÔ THỊ SỐ 1 THUỘC KHU ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 6)

(Kèm theo Thông báo số:….../ TB-UBND ngày…./5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

Thông tin

theo BĐĐC năm 2019
TT

Họ và tên 

chủ sử dụng dất

Thông tin theo hồ sơ ĐC Diện tích thu hồi

23

Xứ đồng

78    1.071,7 Đồng Phan

23 99       221,7 LUC 21

Loại 

đất

Đồng Phan 751
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